
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Nam 55 TG 1 ẤU 0

XỨ ĐOÀN TNTT KITÔ VUA Nữ 51 CRT 1 THIẾU 51

TỔNG 106 NGHĨA 45

HIỆP 10

※ ĐIỀU KIỆN: ● Thời gian: Đã học ở Xứ Đoàn hoặc giáo xứ khác tối thiểu 2 năm 9 tháng (từ khi đăng ký)

● Xếp loại học lực qua chiến dịch Golgotha: trên Trung Bình (50 điểm)

STT GHI CHÚ TÊN THÁNH HỌ TÊN
NGÀNH 

2022
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NGÀY 

SINH

THÁN

G 
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NĂM 
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MỚI VÀO TRỞ LẠI THỜI GIAN

VL + 

TS

1 Maria Trần Tuyết Anh Thiếu 3 Goretti 10 5 2010 Nữ 23/1/2022 12/7/2018

2 Maria Ngô Ngọc Thảo Anh Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
9 10 2010 Nữ 27/10/2019 2/7/2017

3 Maria Teresa Bùi Phương Anh Thiếu 3 Goretti 25 3 2010 Nữ 23/1/2022 23/7/2017

4 Antôn Nguyễn Phúc Bảo Anh Thiếu 3 Giuse Lựu 27 4 2010 Nam 23/1/2022 4/3/2018

5 Phaolo Vũ Duy Anh Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
13 1 2010 Nam 23/1/2022 5/8/2018

6 Anton Lê Đức Anh Thiếu 3 Giuse Lựu 5 7 2010 Nam 23/1/2022 16/9/2018 17/10/2021 03/10/2021

7 Maria Cao Nguyễn Lan Anh Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
24 3 2010 Nữ 23/1/2022 30/9/2018

8 Teresa Cao Nguyễn Trâm Anh Thiếu 3 Goretti 24 3 2010 Nữ 23/1/2022 30/9/2018

9 Anna Viên Lê Hoàng Anh Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
13 8 2010 Nữ 23/1/2022 21/10/2018 06/12/2020 5/7/2020

10 Luca Nguyễn Cát Anh Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
6 7 2010 Nam 23/1/2022 9/12/2018 12/7/2020 31/5/2020

11 Teresa Đặng Ngọc Bảo Anh Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
17 10 2010 Nữ 5/5/2019 O

12 Maria Phan Quỳnh Anh Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
19 7 2010 Nữ 4/8/2019 O

13 Maria Hoàng Ngọc Anh Thiếu 3 Christina 24 12 2010 Nữ 4/10/2020 O

DANH SÁCH CÁC EM ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA ÔN THÊM SỨC
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14 Maria Huỳnh Phạm Thiên Ân Thiếu 3 Goretti 1 7 2010 Nữ 02/07/2019 2/10/2016

15 Inhaxio Đoàn Vương Thiên Ân Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
24 4 2010 Nam 27/10/2019 2/7/2017

16 Phêrô Lê Đức Hồng Ân Thiếu 3 Giuse Lựu 25 7 2010 Nam x 31/12/2017

17 Maria Teresa Huỳnh Lê Kiều Chinh Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
18 1 2010 Nữ 23/1/2022 19/11/2017

18 Đaminh Trần Anh Thiên Công Thiếu 3 Giuse Lựu 10 1 2010 Nam x 31/12/2017

19 Teresa Lê Đoàn Mỹ Dung Thiếu 3 Goretti 30 12 2010 Nữ 27/10/2019 8/10/2017

20 Maria Châu Lê Giang Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
13 10 2010 Nữ 23/1/2022 15/1/2017

21 Maria Goretti Hoàng Gia Hân Thiếu 3 Goretti 14 9 2010 Nữ 23/1/2022 16/12/2018

22 Maria Nguyễn Kim Hoa Thiếu 3 Goretti 20 3 2010 Nữ 17/10/2019 24/7/2016 06/03/2022 2/1/2022

23 Phero Nguyễn Minh Huy Thiếu 3 Giuse Lựu 15 12 2010 Nam x 10/9/2017

24 Antôn Hoàng Quang Huy Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
15 8 2010 Nam 23/1/2022 4/3/2018

25 Augustino Tạ Quang Huy Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
28 5 2010 Nam 30/6/2019

26 Phaolo Phạm Quang Hưng Thiếu 3 Giuse Lựu 23 8 2010 Nam 23/1/2022 2/9/2018

27 Gierado Nguyễn Quốc Hưng Thiếu 3 Giuse Lựu 29 3 2010 Nam 23/1/2022 23/9/2018

28 Phêrô Nguyễn Vũ Minh Khang Thiếu 3 Giuse Lựu 24 3 2010 Nam 23/1/2022 16/9/2018

29 Giuse Nguyễn Anh Khang Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
10 2 2010 Nam 23/1/2022 16/9/2018

30 Anna Nguyễn Hoàng Thùy Lâm Thiếu 3 Goretti 15 3 2010 Nữ 27/10/2019 2/7/2017 21/08/2022 07/08/2022

31 Anna Lê Mỹ Linh Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
13 9 2010 Nữ 23/1/2022 24/3/2019

32 Micae Nguyễn Quang Minh Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
3 2 2010 Nam x 26/6/2016 26/7/2020 7/6/2020
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33 Lucia Trần Duy Kim Ngân Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
12 12 2010 Nữ 25/8/2019

34 Maria Cao Kim Ngọc Thiếu 3 Goretti 11 11 2010 Nữ 27/10/2019 2/7/2017 2/7/2017 11/6/2017

35 Phero Nguyễn Huỳnh Thiện Nhân Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
20 11 2010 Nam 23/1/2022 11/8/2019

36 Maria Đặng Hoài Như Thiếu 3 Goretti 9 11 2010 Nữ 27/10/2019 6/3/2016

37 Vicent Trần Ngọc Phát Thiếu 3 Giuse Lựu 3 7 2010 Nam x 2/10/2016

38 Micae Trần Thành Phát Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
1 1 2010 Nam 30/6/2019 O

39 Maria Văn Hồng Phúc Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
17 12 2010 Nữ 10/11/2019 O

40 Maria Phạm Khánh Quỳnh Thiếu 3 Goretti 19 9 2010 Nữ 23/1/2022 15/9/2019

41 Phaolo Hồ Tuấn Thành Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
4 9 2010 Nam 27/10/2019 31/12/2017

42
Gioan 

Baotixita
Hoàng Gia Thành Thiếu 3 Giuse Lựu 30 7 2010 Nam 23/1/2022 17/2/2019

43 Maria Nguyễn Thanh Thảo Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
11 2 2010 Nữ 23/1/2022 15/4/2018

44 Giuse Nguyễn Võ Duy Thiên Thiếu 3 Giuse Lựu 27 9 2010 Nam x 2/7/201712/7/2020 24/10/202114/6/2020 03/10/2021

45 Teresa Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm Thiếu 3 Goretti 6 7 2010 Nữ 8/9/2019 O

46 Giuse Lê Minh Trí Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
11 6 2010 Nam 27/10/2019 31/12/2017

47
Gioan 

Baotixita
Nguyễn Đình Trọng Thiếu 3 Giuse Lựu 25 4 2010 Nam x 14/1/2018

48 Giuse Nguyễn Sơn Tùng Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
22 10 2010 Nam 23/1/2022 24/2/2019

49 Anna Đỗ Ngọc Phương Uyên Thiếu 3 Goretti 17 3 2010 Nữ x 10/9/2017 14/08/2022 07/08/2022

50 Maria Teresa Nguyễn Âu Ngọc Vân Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
16 7 2010 Nữ 27/10/2019 2/7/2017

51 Maria Tào Thiên Ý Thiếu 3
Têrêsa 

Avila
30 12 2010 Nữ 23/1/2022 9/9/2018
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1 Giuse Hồ Hoài An Nghĩa 1 Tôma Đệ 25 12 2009 Nam 23/1/2022 16/9/2018 16/9/2018 21/11/2021

2 Phero Trần Đức Anh Nghĩa 1 Phêrô Tự 17 5 2009 Nam 23/1/2022 5/1/2020

3 Maria Trần Nguyễn Quỳnh Anh Nghĩa 1 Marta 18 11 2009 Nữ 25/8/2019 09/01/2022 14/11/2021 O

4 CRT Trần Hoàng Gia Bảo Nghĩa 1 Tôma Đệ 23 8 2009 Nam 16/9/2018 13/02/2022 25/11/2020 O

5
Maria 

Madalena
Khưu Võ Thái Bình Nghĩa 1 Marta 28 7 2009 Nữ 29/4/2018 4/10/2020 19/12/2021 7/11/2021

6 Inê Lê Hồng Hân Nghĩa 1 Marta 2 2 2009 Nữ 29/4/2018 4/10/2015

7 Giuse Phạm Ngọc Hiếu Nghĩa 1 Phêrô Tự 11 6 2009 Nam x 5/11/2017

8 Phaolo Lưu Trần Gia Huy Nghĩa 1 Phêrô Tự 25 2 2009 Nam 23/1/2022 14/10/2018

9 Giuse Đặng Ngọc Minh Khoa Nghĩa 1 Phêrô Tự 30 10 2009 Nam 23/1/2022 23/9/2018

10
Gioan 

Baotixita
Trần Cao Phi Long Nghĩa 1 Phêrô Tự 6 2 2009 Nam 23/1/2022 14/10/2018

11 Gioan Võ Hoàng Long Nghĩa 1 Tôma Đệ 5 8 2009 Nam 23/1/2022 12/7/2020

12 Giuse Nguyễn Thiên Minh Nghĩa 1 Phêrô Tự 23 7 2009 Nam 29/9/2019 O

13 Giuse Ngô Lê Hải Nam Nghĩa 1 Tôma Đệ 13 5 2009 Nam 9/6/2019 O

14 Cecilia Trần Hoàng Yến Nhi Nghĩa 1 Marta 15 3 2009 Nữ 29/4/2018 21/7/2019 28/11/2021 31/10/2021

15
Anphong 

Gierado
Nguyễn Hoàng Phúc Nghĩa 1 Tôma Đệ 1 7 2009 Nam 21/7/2019 O

16 Teresa Nguyễn Hoàng Gia Phúc Nghĩa 1
Têrêsa 

Calcuta
4 8 2009 Nữ 23/6/2019 O

17 Phero Trần Minh Thiện Nghĩa 1 Phêrô Tự 19 4 2009 Nam 23/1/2022 4/10/2020

18 Maria Nguyễn Ngọc Bích Trâm Nghĩa 1
Têrêsa 

Calcuta
21 12 2009 Nữ 23/1/2022 17/2/2019

19 Giuse Nguyễn Huỳnh Minh Trí Nghĩa 1 Tôma Đệ 3 7 2009 Nam 23/1/2022 8/4/2019
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20 Phero Nguyễn Hoàng Tuấn Nghĩa 1 Phêrô Tự 16 2 2009 Nam 23/1/2022 21/10/2018

21 Maria Đinh Hoàng Uyên Nghĩa 1
Têrêsa 

Calcuta
22 12 2009 Nữ 23/1/2022 1/11/2020

22 Maria Nguyễn Thảo Vy Nghĩa 1 Marta 10 8 2009 Nữ 29/4/2018 21/7/2019 24/10/2021 03/10/2021

23 Maria Nguyễn Trần Khánh Vy Nghĩa 1
Têrêsa 

Calcuta
6 8 2009 Nữ 23/1/2022 3/9/2017

24 Teresa Lưu Ngọc Mai An Nghĩa 2 Catarina 5 12 2008 Nữ 23/1/2022 3/9/2017

25 Teresa Viên Lê Quỳnh Anh Nghĩa 2 Catarina 29 8 2008 Nữ 23/1/2022 9/9/2018 06/12/2020

26 Giuse Hoàng Gia Bảo Nghĩa 2 Simon 2 10 2008 Nam x 24/7/2016

27 Matta Nguyễn Ngọc Hân Nghĩa 2 Agata 29 8 2008 Nữ 23/1/2022 3/6/2018

28
Gioan 

Baotixita
Lê Tuấn Hưng Nghĩa 2

Augustino 

Đông
28 2 2008 Nam 27/10/2019 12/8/2018

29 Giuse Lê Minh Khang Nghĩa 2 Simon 25 3 2008 Nam x 26/6/2016

30
Giuse 

Martino
Huỳnh Lê Khương Nghĩa 2 Simon 15 3 2008 Nam 23/1/2022 19/11/2017

31 Andrê Nguyễn Đình Kiên Nghĩa 2
Augustino 

Đông
22 2 2008 Nam 23/1/2022 4/8/2019 28/11/2021 09/01/2021

32 Teresa Hoàng Ngọc Khánh Linh Nghĩa 2 Agata 6 4 2008 Nữ x 5/10/2014 3/4/2022 06/03/2022

33 Maria Ngô Ngọc Thảo My Nghĩa 2 Agata 11 9 2008 Nữ 29/4/2018 05/07/2015

34 Phero Nguyễn Anh Duy Phúc Nghĩa 2 Simon 2 1 2008 Nam 29/4/2018 6/5/2018 02/01/2022 27/12/2021

35 Giuse Trịnh Hoàng Phúc Nghĩa 2 Simon 27 4 2008 Nam 18/6/2017 14/7/2019

36 Gioan Bosco Tăng Quốc Thiên Nghĩa 2
Augustino 

Đông
23 1 2008 Nam 23/1/2022 9/9/2018

37 Vincete Lê Anh Thiện Nghĩa 2 Simon 23 12 2008 Nam x 18/8/2019

38 Martin Nguyễn Duy Thiện Nghĩa 2
Augustino 

Đông
11 11 2008 Nam 27/10/2019 10/9/2017
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39 Giuse Trần Ngọc Thới Nghĩa 2
Augustino 

Đông
15 3 2008 Nam 7/5/2017 4/10/2015

40
Đang thời 

gian
Giuse Hồ Phạm Minh Trí Nghĩa 2

Augustino 

Đông
25 3 2008 Nam 5/5/2019 6/2/2022 10/7/2022 O

41 Andrê Nguyễn Đình Trung Nghĩa 2 Simon 22 2 2008 Nam 23/1/2022 4/8/2019 02/01/2022 27/12/2021

42 Cha duyệt Giuse Nguyễn Đình Duy Nghĩa 3
Phaolo 

Tịnh
7 11 2007 Nam 23/1/2022 9/8/2015

43 Maria Chiêm Hoàng Gia Hân Nghĩa 3 Xêxilia 1 11 2007 Nữ 2/1/2021 O

44 Simon Vũ Quốc Hưng Nghĩa 3
Phaolo 

Tịnh
2 5 2007 Nam 29/9/2019 O

45 Rosa Phạm Quỳnh Hương Nghĩa 3 Xêxilia 23 8 2007 Nữ x 06/10/2020

46
Maria 

Gierado
Nguyễn Phương Nghi Nghĩa 3 Xêxilia 18 7 2007 Nữ x 27/08/2017 14/11/2021

1 Maria Nguyễn Đoàn Khánh An Hiệp 1 Phêlixita 28 11 2006 Nữ x

2 Catarina Ngô Cát Anh Hiệp 1 Phêlixita 20 12 2006 Nữ 23/01/2022

3 Giuse Võ Đăng Khoa Hiệp 1 Acutis 29 10 2006 Nam 28/10/2019

4 Têrêsa Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Hiệp 1 Phêlixita 13 12 2006 Nữ 27/10/2019

5 Maria Trần Hoàng Phương Nghi Hiệp 1 Phêlixita 21 12 2006 Nữ 7/5/2017 22/9/2019

6 Maria Vũ Ngọc Nhi Hiệp 1 Phêlixita 25 2 2006 Nữ 16/06/2019 O

7 Cha duyệt Phaolô Võ Minh Quân Hiệp 1 Acutis 11 7 2006 Nam 23/01/2022 29/09/2019

8 TG Têrêsa Bùi Vũ Hương Thảo Hiệp 1 Phêlixita 14 11 2006 Nữ 05/01/2020 O

9 Cha duyệt Gioan Trần Lê Anh Thông Hiệp 1 Acutis 3 5 2006 Nam 11/6/2017 23/6/2019

10 Cha duyệt Têrêsa Lê Anh Thư Hiệp 2 Lucia 18 10 2005 Nữ x 16/6/2019 31.10.2021 17.10.2021
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1 Phero Nguyễn Vũ Hưng Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
18 12 2010 Nam 23/1/2022 2/10/2016 02/01/2022 03/10/2021

2 Teresa Nguyễn Ngọc Minh Thiếu 3 Goretti 24 8 2010 Nữ 27/10/2019 15/1/2017 8/5/2022 2/1/2022

3 Micae Nguyễn Duy Phúc Thiếu 3 Giuse Lựu 9 1 2010 Nam 27/10/2019 15/1/2017

4 Giuse Trần Nguyễn Quốc Thiện Thiếu 3
Vinh Sơn 

Dương
18 8 2010 Nam 23/1/2022 9/9/2018 02/01/2022 17/10/2021

5 Toma Vương Gia Tín Thiếu 3 Giuse Lựu 3 7 2010 Nam 23/1/2022 29/9/2019 24/04/2022 17/04/2022

6 Maria Đỗ Nguyễn Thùy Trâm Thiếu 3 Goretti 28 6 2010 Nữ 5/7/2020 O

7 Maria Bùi Huỳnh Bảo Vy Thiếu 3 Goretti 10 8 2010 Nữ T7/2019 23/7/2017 10/4/2022 2/1/2022

8
Đang thời 

gian
Phero Nguyễn Quốc An Nghĩa 3

Phaolo 

Tịnh
17 2 2007 Nam 24/11/2019 24/04/2022 O

9 Giuse Trần Nhật Anh Nghĩa 1 Tôma Đệ 8 12 2009 Nam 27/10/2019 10/9/2017 15/05/2022 09/05/2021

10
Đang thời 

gian

Gioan 

Baotixita
Viên Ngọc Hoàng Bảo Nghĩa 1 Tôma Đệ 27 4 2009 Nam 29/4/2018 21/7/2019 22/5/2022

11 Phaolo Đỗ Huy Hoàng Nghĩa 1 Phêrô Tự 3 4 2009 Nam 23/1/2022 4/10/2015 29/11/2020

12 Gạch tên Dominico Ngô Hoàng Minh Khoa Nghĩa 1 Tôma Đệ 25 12 2009 Nam 23/1/2022 1/4/2018

13 Gạch tên Vinh Sơn Ngô Hoàng Anh Khôi Nghĩa 1 Tôma Đệ 24 11 2009 Nam 23/1/2022 01/04/2018

14 Teresa Huỳnh Ngô Ái My Nghĩa 1
Têrêsa 

Calcuta
28 9 2009 Nữ 29/4/2018 4/3/2016

15
Đang thời 

gian
Maria Nguyễn Khánh Ngọc Nghĩa 1

Têrêsa 

Calcuta
20 2 2009 Nữ x 16/6/2019 1/11/2020 29/5/2022

DANH SÁCH CÁC EM KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

DO KHÔNG ĐẠT XẾP LOẠI HỌC LỰC
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16 Gạch tên Phero Trần Bình Hướng An Quốc Nghĩa 1 Tôma Đệ 29 3 2009 Nam x 2/10/2016

17 CRT Nguyễn Ngọc Thạch Nghĩa 1 Tôma Đệ 2 1 2009 Nam 5/1/2020 13/9/2020 26/7/2020 O

18
Đang thời 

gian
Maria Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nghĩa 1 Marta 31 1 2009 Nữ 27/10/2019 30/7/2017 08/05/2022

19 Gierado Đinh Hoàng Bảo Anh Nghĩa 2 Agata 4 11 2008 Nữ x 4/3/2016

20
Đang thời 

gian
Giuse Nguyễn Anh Minh Nghĩa 2

Augustino 

Đông
29 1 2008 Nam 23/1/2022 17/2/2019 20/3/2022

21 Maria Nguyễn Lê Thảo My Nghĩa 2 Agata 25 10 2008 Nữ 05/07/2020 O

22
Đang thời 

gian
Phêrô Nguyễn Nhật Tiến Nghĩa 2 Simon 16 1 2008 Nam x 5/4/2015 22/5/2022

23
Đang thời 

gian
Anna Bùi Ngọc Khã Tú Nghĩa 2 Catarina 21 3 2008 Nữ 6/12/2020 22/5/2022 O

24 Đaminh Phạm Hoài Khánh Vinh Nghĩa 2 Simon 21 6 2008 Nam x 3/5/2015 2/1/2022 27/12/2021

25 Giuse Đỗ Thành Duy Ân Nghĩa 3
Phaolo 

Tịnh
28 10 2007 Nam 23/1/2022 19/2/2017 10/7/2022 24/4/2022

26
Đang thời 

gian
Đaminh Huỳnh Tiến Dũng Nghĩa 3

Phaolo 

Tịnh
14 11 2007 Nam 8/9/2019 03/04/2022 O

27
Đang thời 

gian
Giuse Nguyễn Duy Khương Nghĩa 3

Phaolo 

Tịnh
29 12 2007 Nam 12/5/2019 22/5/2022 O

28 Gạch tên
Phanxico 

Savie
Thái Minh Quang Nghĩa 3

Phaolo 

Tịnh
30 1 2007 Nam x 21/12/2014

29 Phêrô Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Hiệp 2
Mathêu 

Gẫm 
19 5 2005 Nam 23/1/2022 30/7/2018

01/11/2020

16/02/2022
7.11.2021


